
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,043.70 -1.10% 3.64%
VN30 1,040.40 -0.80% 3.50%
HNX 204.49 -1.92% -0.40%
UPCOM 77.20 -0.18% 7.75%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -64.51
Tổng GTGD (tỷ) 12,013.05 30.12% 39.43%

INTRADAY VNINDEX 13/2/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 17,790 -1.82% 2.65%
FUEMAV30 12,200 -1.21% 2.35%
FUESSV30 12,660 -1.86% 1.44%
FUESSV50 16,000 4.37% 13.88%
FUESSVFL 14,640 -3.17% 2.02%
FUEVFVND 22,480 -1.40% 0.36%
FUEVN100 13,200 -1.79% 1.93%

VN30F2309 1,025 -1.24%
VN30F2306 1,029 -0.63%
VN30F2303 1,034 -0.92%
VN30F2302 1,039 -0.61%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,427.32 -0.88% 5.11%
Shanghai 3,284.16 0.72% 6.31%
Kospi 2,452.70 -0.69% 9.67%
Hang Seng 21,164.42 -0.12% 6.99%
STI (Singapore) 3,324.70 -1.07% 2.26%
SET (Thái Lan) 1664.89 0.03% -0.33%
Dầu Brent ($/thùng) 85.27 -0.35% -0.74%
Vàng ($/ounce) 1,869.10 -0.08% 2.35%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.58% -39 -39
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 3.99% 1 -80
TPCP - 10 năm 4.12% 1 -78
USD/VND 23,815 0.34% 0.23%
EUR/VND 25,645 -0.87% -0.05%
CNY/VND 3,528 -0.08% 1.23%
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Cổ phiếu châu Á trượt dốc vào thứ Hai khi các nhà đầu tư thấp thỏm đợi chờ dữ
liệu lạm phát của Hoa Kỳ liệu có thể làm thay đổi triển vọng lãi suất trên toàn cầu
hay không, đồng thời đẩy nhanh hoặc đảo ngược đà tăng đột biến gần đây của lợi
suất trái phiếu.

Theo số liệu mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất bình quân 
liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm hơn 95% khối lượng giao dịch) 
đã giảm mạnh so với mức 6.21% ghi nhận vào cuối tuần trước. Việc lãi suất liên 
ngân hàng giảm sâu bất chấp hoạt động hút ròng mạnh của Nhà điều hành cho 
thấy thanh khoản hệ thống đã dồi dào hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Ngày thực hiện

Thị trường Việt Nam tiếp tục đà điều chỉnh với khối lượng giao dịch cao hơn phiên 
trước 50%. Bộ đôi cổ phiếu bất động sản NVL và PDR lại cùng nhau trải qua một 
phiên giao dịch tiêu cực khi ngay từ khi mở cửa hai cổ phiếu này đã giảm về giá sàn 
và duy trì suốt cả phiên sau khi cho biết NVL có khả năng bán bớt tài sản vào ngày 
10/2 trong buổi gặp mặt nhà đầu tư.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 93,500     -1.06% -2.60% 1,264,003        1,735,449        
BID 44,400     3.38% -1.33% 2,857,645        2,527,480        
CTG 29,150     0.17% -2.51% 3,283,401        3,959,465        
TCB 26,600     -1.30% -4.83% 5,623,829        4,826,224        
VPB 17,000     -2.86% -8.11% 45,810,405     39,457,471      
MBB 18,000     -1.64% -3.74% 18,207,155     25,231,213      
HDB 18,050     -0.55% -2.43% 3,277,771        3,175,753        
TPB 23,000     -2.34% -4.56% 8,707,154        7,763,422        
STB 24,500     3.59% -4.67% 36,234,248     31,094,721      
VIB 20,200     -3.81% -10.74% 6,691,191        5,644,118        
ACB 23,900     -1.24% -4.02% 4,516,701        4,759,260        
NVL 12,800     -6.91% -16.88% 22,068,005     54,284,261      
BCM 83,800     -0.83% -0.24% 116,463           130,943            
PDR 11,250     -6.64% -18.18% 14,931,820     26,790,821      
GAS 105,900  -0.19% -0.09% 335,494           497,660            
POW 11,700     -2.50% -6.77% 20,393,033     13,900,533      
PLX 37,900     -1.04% -2.32% 878,978           875,183            
VIC 53,400     -1.11% -4.64% 2,282,418        3,886,842        
VHM 44,400     -2.20% -7.40% 3,867,708        4,055,868        
VRE 28,500     1.06% -3.39% 3,064,566        1,988,833        
VNM 75,300     -0.79% -2.71% 2,712,149        2,969,674        
MSN 92,900     1.86% -3.53% 837,800           905,465            
SAB 191,900  1.32% -1.79% 171,508           167,866            
BVH 48,500     -2.61% -4.15% 672,710           748,796            
VJC 103,100  1.08% -5.84% 265,789           230,922            
FPT 80,700     0.00% 0.25% 1,675,660        1,208,739        
MWG 42,500     0.95% -9.86% 3,789,593        2,723,758        
GVR 14,000     -4.44% -10.26% 4,673,429        4,094,364        
SSI 18,500     -2.63% -7.50% 23,718,318     21,068,900      
HPG 20,200     -1.46% -4.49% 38,340,385     34,029,447      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Từ 15h00 ngày 13/2, các mặt hàng xăng tăng 540 - 620 đồng/lít, dầu diesel và 
dầu hoả đồng loạt giảm gần 1,000 đồng/lít.

VIC: VinFast lên kế hoạch vận hành 100 xe sạc pin lưu động tại tất cả tỉnh 
thành vào tháng 6/2023.

MSN: Ngày 10/2, CTCP Tập đoàn Masan thông qua công ty con là The Sherpa 
đã chính thức nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để thực 
hiện hoạt động đầu tư tại Singapore.
HPG: Tính đến cuối tháng 12/2022, Hoà Phát ghi nhận tồn kho còn khoảng 
35,737 tỷ đồng, giảm 18% so với hồi đầu năm và giảm 40% so với hồi tháng 6. 
Đồng thời đây là mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Việc giảm hàng tồn 
kho giúp tập đoàn giảm gánh nặng vốn lưu động và chi phí tài chính.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL: Vào thời điểm cuối năm 2022, backlog chưa thực hiện của Novaland là 
10.4 tỷ USD - tăng 39% so với cùng kỳ.

MBB: Ngân hàng MB triển khai chương trình giảm lãi suất vay cho khách hàng 
doanh nghiệp có doanh thu dưới 100 tỷ. Bắt đầu từ ngày 10/2/2023, khách 
hàng có thể thực hiện đăng ký vay vốn hưởng lãi suất ưu đãi giảm đến 
1%/năm. 

Nội dung

Sáng mai (14/2) Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản;

Ai Cập dự kiến đầu tư 1.2 tỷ USD để phát triển mỏ khí đốt Zohr;

Gạo Việt xuất khẩu sang châu Âu với giá 1,800 USD/tấn;

IEA triệu tập Hội nghị Bộ trưởng Đặc biệt về thị trường khí đốt tự nhiên và các hành động để củng cố an ninh nguồn cung.

Bloomberg: Thiệt hại vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới 84 tỷ đô la;

Số tiền ngân hàng cho các doanh nghiệp BĐS vay tăng 1.7 lần kể từ giữa năm 2019;
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